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3. Mục tiêu học phần
3.1. Mục tiêu chung
Sinh viên nắm bắt được những kiến thức cơ bản về xác suất thống kê gồm: lý thuyết xác suất,biến ngẫu nhiên và luật phân phối xác suất, lý thuyết mẫu và các bài toán cơ bản của thống kê như ước lượng, kiểm định giả thuyết, hồi quy và tương quan.
Sau khi học xong học phần sinh viên có thể vận dụng vào thực tiễn, nhìn mọi sự vật hiện tượng tương đối, theo quan điểm ngẫu nhiên, sẵn sàng chấp nhận khó khăn.


3.2. Mục tiêu cụ thể
	TT
	Mục tiêu cụ thể

	1. Kiến thức

	MTHP1
	Nhớ được các kiến thức cơ bản của xác suất bao gồm: Không gian mẫu, xác suất của biến cố, biến ngẫu nhiên và một số quy luật thông dụng.

	MTHP2
	Hiểu được các phương pháp cơ bản của thống kê như: Bài toán ước lượng, và bài toán kiểm định giả thuyết, phân tích tương quan và hồi quy tuyến tính.
Vận dụng được các kiến thức của xác suất thống kê vào nội dung kiến thức ngành.

	2. Kỹ năng

	MTHP3
	Thực hiện được các việc như: Tính xác suất của một biến cố, xác định phân phối xác suất và đặc trưng của các biến ngẫu nhiên.

	MTHP4
	Thực hành được các phương pháp ước lượng và kiểm định tham số, phân tích tính tương quan và bài toán hồi quy tuyến tính đơn

	3. Thái độ

	MTHP5
	Có ý thức, rèn luyện kiên trì, linh hoạt, tự tin, chăm chỉ, nhiệt tình, tự chủ, phản biện, sáng tạo trong học tập và nghiên cứu.

	MTHP6
	Biết phân tích các hiện tượng xã hội theo quản điểm ngẫu nhiên, nhìn sự việc dưới tính tương đối, sẵn sàng đương đầu với khó khăn và chấp nhận rủi ro.



4. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Xác suất thống kê là học phần cơ sở của chương trình đào tạo đại học ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về xác suất và thống kê gồm: lý thuyết xác suất, biến ngẫu nhiên và luật phân phối xác suất, lý thuyết mẫu và các bài toán cơ bản của thống kê như ước lượng, kiểm định giả thiết, hồi quy và tương quan.
5. Chuẩn đầu ra học phần (CĐRHP)
	Ký hiệu
	Chuẩn đầu ra học phần

	1. Kiến thức

	CĐRHP1
	Hiểu được các khái niệm phép thử và biến cố. Các phép toán trên biến cố.

	CĐRHP2
	Biết khái niệm Xác suất của biến cố, các phép toán cộng, phép nhân và phủ định biên cố.
 Hiểu được tính độc lập, xung khắc, đối lập của biến cố, biến ngẫu nhiên, phân loại biến ngẫu nhiên, bảng phân phối, hàm mật độ, hàm phân phối.

	2. Kỹ năng

	CĐRHP3
	Thực hiện thành thạo các phép toán trên biến cố, giải được các bài toán xác suất.

	CĐRHP4
	Tính được xác suất của biến cố rời rạc,  biết tra bảng tính xác suất của biến ngẫu nhiên phân phối liên tục.

	CĐRHP5
	 Tính thành thạo kỳ vọng mẫu, phương sai mẫu của biến ngẫu nhiên rời rạc. Biết ước lượng các tham số, biết kiểm định các giả thuyết thống kê.

	3.  Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	CĐRHP6
	Biết phân tích các hiện tượng xã hội theo quản điểm ngẫu nhiên, nhìn sự việc dưới tính tương đối, sẵn sàng đương đầu với khó khăn và chấp nhận rủi ro.

	CĐRHP7
	Có phẩm chất chính trị; có trách nhiệm công dân, trách nhiệm cộng đồng. Có đạo đức nghề nghiệp, có tinh thần hợp tác và thái độ phục vụ tốt. Năng động, có hoài bão về nghề nghiệp.



Sự đóng góp của chuẩn đầu ra học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo và đáp ứng mục tiêu học phần trình bày ở bảng sau.
Ma trận chuẩn đầu ra học phần đáp ứng mục tiêu học phần và đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo (tính tương quan thứ bậc).
	Chuẩn đầu ra học phần
	Mức độ đạt được mục tiêu 
học phần
	Mức độ đạt được chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

	
	Mức độ đạt được
	Mục tiêu học phần
	Mức độ đạt được
	Chuẩn đầu ra CTĐT 

	CĐRHP1
	C
	MTHP1
	C
	CĐRC2

	CĐRHP2
	C
	MTHP2
	C
	CĐRC2

	CĐRHP3
	C
	MTHP3
	T
	CĐRC4

	CĐRHP4
	TB
	MTHP4
	T
	CĐRC4

	CĐRHP5
	TB
	MTHP5
	T
	CĐRC10

	CĐRHP6
	C
	MTHP5,6
	T
	CĐRC10

	CĐRHP7
	C
	MTHP5,6
	T
	CĐRC10



Ghi chú: Mức độ đạt được chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo được đánh giá theo 3 mức: Thấp (T), Trung bình (TB), Cao (C).

6. Phương pháp tổ chức dạy học
	Phương pháp tổ chức dạy học
	Mục đích
	Đạt được CĐRHP

	1. Phương pháp dạy học trực tiếp

	-  Thuyết giảng
	Phân tích những kiến thức cơ bản như: Trình bày lý thuyết, lấy ví dụ minh họa, giao nhiệm vụ và bài tập về nhà.
	CĐRHP1
CĐRHP2
CĐRHP3
CĐRHP4

	-  Trao đổi, thảo luận, giải bài tập
	Giúp sinh viên củng cố và nhớ kiến thức, hình thành kỹ năng trình bày và đặt vấn đề, rèn luyện việc giải bài tập.
	CĐRHP1
CĐRHP2
CĐRHP3
CĐRHP4

	2. Phương pháp dạy học gián tiếp

	- Phương pháp tự học
	Giúp sinh viên tự củng cố và mở rộng kiến thức, hình thành kỹ năng tự học, tự nghiên cứu.
	CĐRHP3
CĐRHP4
CĐRHP4
CĐRHP5
CĐRHP6
CĐRHP7

	- Giao bài tập về nhà
	Giúp sinh viên có kỹ năng vận dụng, phân tích các vấn đề liên quan đến học phần.
	CĐRHP2
CĐRHP3
CĐRHP4
CĐRHP5



7. Nội dung và hình thức tổ chức dạy – học
Mỗi tuần học 3 tiết.
	Tuần
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy – học
	Tổng

	
	
	Lên lớp
	Tự học
	

	
	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Kiểm 
tra
	
	

	1
	Chương 1: Biên cố ngẫu nhiên và xác suất
1.1. Giải tích tổ hợp
1.2. Các khái niệm cơ bản
1.3. Xác suất của biến cố
1.3.1. Khái niệm về xác suất của biến cố
1.3.2. Định nghĩa xác suất theo cổ điển
1.3.3. Địng nghĩa xác suất theo thống kê
	3
	0
	0
	6
	9

	2
	1.4. Các định lý cơ bản tính xác suất
1.4.1. Định lý cộng xác suất
1.4.2. Định lý nhân xác suất
1.4.3. Công thức xác suất đầy đủ và Bayes
1.4.4. Dãy các phép thử Becnoulli
	2
	1
	0
	6
	9

	3
	Chương 2: Biên ngẫu nhiên (1- chiều) và quy luật phân bố xác suất
2.1. Định nghĩa và phân loại biến ngẫu nhiên
2.2. Quy luật phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên
2.2.1. Bảng phân bố xác suất
2.2.2. Hàm phân bố xác suất
2.2.3. Hàm mật độ phân bố xác suất
2.3. Các tham số đặc trưng của biến ngẫu nhiên
2.3.1. Kỳ vọng toán
2.3.2. Trung vị
2.3.3. Mốt
2.3.4. Phương sai
2.3.5. Độ lệch tiêu chuẩn
2.3.6. Hệ số biến thiên
	2
	1
	0
	6
	9

	4
	2.4. Các quy luật phân phối xác suất thông dụng
2.4.1. Biến ngẫu nhiên rời rạc
2.4.1.1. Quy luật không - một A(p)
2.4.1.2. Quy luật nhị thức -B(n,p)
2.4.1.3. Quy luật Poison P( )
2.4.2. Biến ngẫu nhiên liên tục
2.4.2.1. Quy luật phân bố đều U(a,b)
2.4.2.2. Quy luật chuẩn N( )
2.4.2.3. Quy luật khi bình phương
2.4.2.4. Quy luật Studen T(n)
2.4.2.5. Quy luật Fisher-Snedecor F(n,n) 2.4.3. Các định lý giới hạn xác suất
	2
	1
	0
	6
	9

	5
	Kiểm tra (trên lớp)
	0
	0
	1
	2
	3

	5
	Tổng kết kiến thức Chương 1,2. + Chữa bài Kiểm tra
	1
	1
	0
	4
	6

	6
	Chương 3: Biến ngẫu nhiên 2-chiều
3.1. Biến ngẫu nhiên 2-chiều rời rạc
3.1.1. Bảng	phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên hai chiều (X,Y)
3.1.2. Phân phối xác suất biên
3.1.3. Các tham số đặc trưng 
3.1.4. Xác suất có điều kiện
	2
	1
	0
	6
	9

	7
	3.2. Biến ngẫu nhiên 2-chiều liên tục
3.2.1. Hàm mât độ của biến ngẫu nhiên hai chiều (X,Y)
3.2.2. Phân phối chuẩn 2-chiều
3.2.3. Các tham số đặc trưng
3.3. Tính tương quan giữa hai biến ngẫu nhiên
	2
	1
	0
	6
	9

	8
	Chương 4: Mẫu thống kê và bài toán ước lượng tham số
4.1. Tổng thể và mẫu
4.1.1. Mẫu
4.1.2. Một số dạng mẫu đơn giản thường gặp
4.1.3. Tần số - Tần suất và Phân phối thực nghiệm
4.1.4. Các đặc trưng của mẫu
4.1.5. Quy luật phân phối của các tham số mẫu 
4.2. Lý thuyết ước lượng
4.2.1. Khái niệm về ước lượng
4.2.2. Ước lượng điểm
4.2.3. Ước lượng khoảng
	3
	0
	0
	6
	9

	9
	4.3. Các bài toán ước lượng
4.3.1. Bài toán ước lượng cho tham số kỳ vọng
4.3.2. Bài toán ước lượng cho tham số tỷ lệ
4.3.3. Bài toán ước lượng cho tham số phương sai
	2
	1
	0
	6
	9

	10
	Tổng kêt kiên thức Chương 3,4. 
	1
	1
	0
	4
	6

	11
	Chương 5: Kiểm định giả thuyết thống kê
5.1. Các khái niệm cơ bản
5.2. Kiểm định về giá trị trung bình
5.2.1. Kiểm định dùng một mẫu
5.2.2. Kiểm định dùng hai mẫu
	2
	1
	0
	6
	9

	12
	5.3. Kiểm định về tỷ lệ
5.3.1. Kiểm định dùng một mẫu
5.3.2. Kiểm định dùng hai mẫu
5.4. Kiểm định về phương sai
5.4.1. Kiểm định dùng một mẫu
5.4.2. Kiểm định dùng hai mẫu
	2
	1
	0
	6
	9

	13
	Chương 6: Phân tích tương quan và hồi quy
6.1. Phân tích tương quan
6.1.1. Phân tích hệ số tương quan
6.1.2. Khoảng tin cậy cho hệ số tương quan
6.1.3. Kiểm định giả thuyết về giá trị của hệ số tương quan
	2
	1
	0
	6
	9

	14
	6.2. Phân tích hồi quy tuyến tính đơn
6.2.1. Định nghĩa hàm hồi quy
6.2.2. Hàm hồi quy ước lượng
6.2.3. Kiểm định giả thuyết về các hệ số của hồi quy
6.3. Phân tích hồi quy tuyến tính bội
	2
	1
	0
	6
	9

	15
	Kiểm tra 
	0
	0
	1
	2
	3

	15
	Tổng kết kiến thức chương 5,6. + Hướng dân ôn tập môn học. 
	2
	1
	0
	6
	9

	
	TỔNG CỘNG
	30
	13
	2
	90
	135


8. Kế hoạch giảng dạy chi tiết
	Buổi học
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Đạt được CĐRHP
	Nhiệm vụ của người học

	1
	Thuyết giảng



Bài tập

	Chương1: Biến cố ngẫu nhiên và xác suất
1.1. Giải tích tổ hợp
1.2. Các khái niệm cơ bản
1.3. Xác suất của biến cố
1.4. Các định lý cơ bản tính xác suất
1.5. Giải bài tập về xác suất của biến cố và xác suất có điều kiện
	CĐRHP1 
CĐRHP3
	- Nghe giảng, ghi chú, trả lời câu hỏi
- Đọc trước bài
- Bài tập về nhà.

	2
	Thuyết giảng






Bài tập
	Chương 2: Biến ngẫu nhiên (1- chiều) và quy luật phân bố xác suất
2.1. Định nghĩa và phân loại biến ngẫu nhiên
2.2. Quy luật phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên
2.3. Các tham số đặc trưng của biến ngẫu nhiên
2.4. Các quy luật phân phối xác suất thông dụng.
2.5. Giải bài tập về việc lập bảng phân phối xác suất, tính kỳ vọng, phương sai, tìm hàm mật độ,…
	CĐRHP2
CĐRHP3
CĐRHP4
CĐRHP5
CĐRHP6
	- Nghe giảng, ghi chú, trả lời câu hỏi
- Làm bài tập
- Đọc trước bài.



- Bài tập về nhà

	3
	Thuyết giảng



Bài tập
	Chương 3: Biến ngẫu nhiên 2- chiều
3.1. Biến ngẫu nhiên 2-chiều rời rạc
3.2. Biến ngẫu nhiên 2-chiều liên tục
3.3. Tính tương quan giữa hai biến ngẫu nhiên.
4.4. Giải bài tập về biến ngẫu nhiên hai chiều
	CĐRHP2
CĐRHP3
CĐRHP4
CĐRHP5
CĐRHP6
	- Nghe giảng, ghi chú, trả lời câu hỏi
- Làm bài tập
- Đọc trước bài.
- Bài tập về nhà.

	4
	Thuyết giảng


Bài tập
	Chương 4: Mẫu thống kê và bài toán ước lượng tham số
4.1. Tổng thể và mẫu
4.2. Lý thuyết ước lượng
4.3. Các bài toán ước lượng
4.4. Giải các bài toán về tính trung bình, phương sai mẫu, phương sai mẫu hiệu chỉnh, ước lượng điểm, khoảng xác định phương sai,…
	CĐRHP2
CĐRHP3
CĐRHP4
CĐRHP5
CĐRHP6
	- Nghe giảng, ghi chú, trả lời câu hỏi
- Làm bài tập
- Đọc trước bài.
- Bài tập về nhà.

	5
	Thuyết giảng


Bài tập
	Chương 5: Kiểm định giả thuyết thống kê
5.1. Các khái niệm cơ bản
5.2. Kiểm định về giá trị trung bình
5.3. Kiểm định về tỷ lệ
5.4. Kiểm định về phương sai.
5.5. Giải các bài tập về giả thuyết thống kê về giá trị trung bình, về kiểm định tỷ lệ, kiểm định phương sai
	CĐRHP2
CĐRHP3
CĐRHP4
CĐRHP5
CĐRHP6
	- Nghe giảng, ghi chú, trả lời câu hỏi
- Làm bài tập
- Bài tập về nhà.

	6
	Thuyết giảng


Bài tập
	Chương 6: Phân tích tương quan và hồi quy
6.1. Phân tích tương quan
6.2. Phân tích hồi quy tuyến tính đơn
6.3. Phân tích hồi quy tuyến tính bội
6.4. Giải bài tập về tương quan và hội quy đơn giản.
	CĐRHP2
CĐRHP3
CĐRHP4
CĐRHP5
CĐRHP6
	- Nghe giảng, ghi chú, trả lời câu hỏi
- Làm bài tập về nhà
- Đọc trước bài



9.  Đánh giá kết quả học tập
9.1. Đánh giá điểm quá trình
	Tiêu chí đánh giá
	Mức độ đạt chuẩn quy định
	Nhằm đạt CĐRHP
	Trọng số 
(%)

	
	Xuất sắc, giỏi
	Khá, tốt
	Đạt
	Yếu
	Kém
	
	

	
	9 -10
	7 - 8
	5 - 6
	3 – 4
	0 - 2
	
	

	1. Chuyên cần
	10

	Chuyên cần
	Tham dự > 95% thời gian học phần
	Tham dự 90-95% thời gian học phần
	Tham dự 70-80% thời gian học phần
	Tham dự 50-60% thời gian học phần
	Tham dự <50% thời gian học phần
	CĐRHP6
CĐRHP7
	5

	Thái độ học tập
	Tích cực học tập, nhiệt tình trao đổi, phát biểu, trả lời nhiều câu hỏi.
	Thường xuyên tham gia thảo luận, trả lời câu hỏi
	Có tham gia thảo luận, trả lời câu hỏi
	Ít tham gia thảo luận, trả lời câu hỏi
	Không chú ý, không tham gia thảo luận, trả lời câu hỏi
	
	5

	2. Kiểm tra thường xuyên, bài tập
	10

	Nội dung
	Làm bài đúng theo yêu cầu
> 90%
	Làm bài đúng theo yêu cầu
70-80%
	Làm bài đúng theo yêu cầu
50-60%
	Làm bài đúng theo yêu cầu
30-40%
	Làm bài đúng theo yêu cầu
<20%
	CĐRHP1
CĐRHP2
	10

	3. Kiểm tra giữa kỳ
	20

	Nội dung
	Làm bài đúng theo yêu cầu
> 90%
	Làm bài đúng theo yêu cầu
70-80%
	Làm bài đúng theo yêu cầu
50-60%
	Làm bài đúng theo yêu cầu
30-40%
	Làm bài đúng theo yêu cầu
<20%
	CĐRHP3
CĐRHP4
	20

	Tổng cộng
	
	40%


9.2. Thi kết thúc học phần
	Tiêu chí đánh giá
		Mức độ đạt chuẩn quy định
	Nhằm đạt CĐRHP
	Trọng số (%)

	
	Xuất sắc, giỏi
	Khá, tốt
	Đạt
	Yếu
	Kém
	
	

	
	9 -10
	7 - 8
	5 - 6
	3 – 4
	0 - 2
	
	

	Nội dung
	Làm bài đúng theo yêu cầu 
 > 90%
	Làm bài đúng theo yêu cầu 
 70-80%
	Làm bài đúng theo yêu cầu 
50-60%
	Làm bài đúng theo yêu cầu 
 30-40%
	Làm bài đúng theo yêu cầu 
<20%
	CĐRHP1
CĐRHP2
CĐRHP3
CĐRHP4
CĐRHP5
CĐRHP6
	40

	Vận dụng
	Bài làm có tính sáng tạo
	Bài làm có khả năng vận dụng kiến thức
	Thực hiện đúng chủ đề bài thi
	Thực hiện chưa đầy đủ chủ đề bài thi
	Không thực hiện được bài thi 
	
	10

	Hình thức
	Trình bày rõ ràng, logic
	Trình bày logic
	Trình bày tương đối
	Trình bày không rõ ràng
	Trình bày sơ sài
	
	10

	Tổng cộng
	60



Các kết quả đánh giá được tổng hợp theo thang điểm 10 dưới đây:
	Điểm tổng hợp học phần
	=
	Điểm quá trình * 4
	+
	Điểm thi kết thúc học phần * 6

	
	
	10



10. Học liệu
	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	01
	Nguyễn Đình Phư, Nguyễn Viết sDũng, Nguyễn Văn Nguyên
	Toán cao cấp
	2022
	NXB Đại học Quốc gia TP. HCM
	Thư viện Trường Đại học Quang Trung
	x
	

	02
	Lê Sĩ Đồng
	Xác suất thống kê và ứng dụng
	2012
	Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam
	Nhà sách
	x
	x

	03
	Lê Sĩ Đồng
	Bài tập Xác suất thống kê và ứng dụng
	2012
	Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam
	Nhà sách
	x
	x

	04
	TS. Tô Văn Vũ, ThS. Dương Thị Tuyên
	Xác suất Thống kê
	2015
	Nhà xuất bản Cần Thơ
	Thư viện Trường
	
	x

	05
	Lê Khánh Luận, Nguyễn Duy Thục
	Lý thuyết Xác suất Thống kê
	2010
	NXB Thanh niên
	Thư viện Trường
	
	x

	06
	Lê Khánh Luận, Nguyễn Thanh Sơn, Phạm Trí Cao
	Bài tập Xác suất Thống kê

	2008
	NXB Thống kê Tp. Hồ Chí Minh
	Thư viện Trường
	
	x



11. Các quy định đối với giảng dạy học phần
11.1. Cam kết của giảng viên
- Thuyết trình kết hợp với trình chiếu, bảng viết.
- Đặt câu hỏi thảo luận, đưa ra bài tập, tình huống để sinh viên giải và thảo luận.
- Theo dõi, đánh giá quá trình học tập của sinh viên.
- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ giảng dạy.
11.2. Quy định đối với sinh viên
- Tích cực tham gia học tập, chuyên cần.
- Tích cực tham gia nghe giảng, thảo luận, làm bài tập trên lớp.
- Tự đọc, nghiên cứu tài liệu, xem bài giảng.
- Sinh viên thực hiện làm bài tập ở nhà, chuẩn bị câu hỏi để tham gia thảo luận, làm bài tập trên lớp. 
11.3. Yêu cầu đối với giảng dạy học phần
- Cơ sở vật chất: Phòng học đủ ánh sáng, thông thoáng, máy chiếu, ti vi, âm thanh.
- Các yêu cầu khác (nếu có). 
Bình Định, ngày 15  tháng  4 năm 2023
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Nguyễn Viết Dũng


	

